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ÔN TOÁN – ĐỀ 2 

Nhận xét 

 

 

 

 

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Số “9876” đọc là: 

A. Chín nghìn tám trăm bảy mươi sáu. 

B. Chín mươi tám nghìn bảy mươi sáu. 

C. Chín nghìn tám mươi bảy sáu. 

Câu 2: Hình bên c : 

 

 

 .   g    u ng  .   g    u ng C.   g    u ng 

Câu 3: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 5cm là: 

A. 24cm B. 705cm C. 1410cm 

Câu 4: Tìm dấu thích hợp để điền vào       của: 5km3dam        530dam 

A. > B. = C. < 

Câu 5: Đồng hồ chỉ 

 

 

 

 

  

A. 12 giờ kém 5 phút B. 12 giờ 5 phút C. 12 giờ 55 phút 

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 180m.  ậ  cạnh củ  hình vuông là: 

A. 60m B. 45m C. 720m 

 

 



Phần 2. Tự luận: 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

1279 + 307  968 – 319  236 x 3  843 : 3 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Tính giá trị củ  biểu thức: 

72 : 2 + 68  216 - 31 x 4 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 9: Tìm y: 

684 : y = 6  y x 4 = 928 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Một người n ng dân trồng đượ  hai luống rau sạ h, luống thứ nhất thu hoạ h đượ  

134kg rau, luống thứ hai thu hoạ h đượ  gấp 3 luống thứ nhất. Hỏi  ả hai luống người n ng 

dân thu hoạ h đượ  bao nhiêu kg rau? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 11: Số tuổi  ủa hai mẹ  on  ộng lại là  3 tuổi.  iết 5 năm trướ  số tuổi  ủa mẹ là 31 

tuổi. Hỏi số tuổi  ủa  on hiện nay là bao nhiêu? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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ÔN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 2 

Nhận xét 

 

 

 

Nhụy Kiều tướng quân 

 à Triệu sinh năm 226 tại quận Cửu Chân, nay thuộ  làng Quan Yên, xã Định C ng, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Năm 248, thấy nhà Đ ng Ng  tàn ác, làm cho dân khổ sở,  à Triệu quyết khởi binh 

 hống lại.  

Khi ra trận,  à Triệu mặ  áo giáp  àng, đi guố  ngà,  ài trâm  àng và  ưỡi  oi. Bà 

đượ  t n là Nhụy Kiều tướng quân. 

Nhưng do ngh a quân  à quân đị h bị chênh lệ h  ề lự  lượng  à kh ng    sự hỗ trợ 

 ủa  á  phong trào đấu tranh khá  nên  uộ  khởi ngh a đã thất bại sau hơn 2 tháng. 

 à Triệu đã tuẫn tiết trên núi Tùng (Triệu Lộ , Hậu Lộ , Thanh Hóa), lúc đ  bà mới 

23 tuổi. 

Câu n i nổi tiếng  ủa bà Triệu: “T i muốn  ưỡi  ơn gi  mạnh, đạp luồng s ng dữ, 

 hém  á kình ở biển Đ ng, lấy lại giang sơn, dựng nền độ  lập,  ởi á h n  lệ,  hứ kh ng 

 hịu khom lưng làm tì thiếp  ho người”. 

        (Theo wikipedia.org) 

Em đọc thầm bài “Nhụ   iều tướng  u n” rồi khoanh vào chữ  ái đặt trước ý trả lời đúng 

nhất (câu 1, 2, 3, 6 ) 

C u 1:  ì s o Bà Triệu lại bàn với  nh về việc khởi binh chống lại  u n Đông Ngô? 

A. Vì nhà Đ ng Ng  tàn á , làm  ho dân khổ sở. 

B. Vì nhà Đ ng Ng  yêu dân như  on. 

C. Vì anh em  à Triệu kh ng thí h nhà Đ ng Ng . 

C u 2: Bà Triệu mặc tr ng phục như thế nào và cưỡi con vật gì khi r  trận? 

A.  à mặ : Áo giáp  àng, đi giày bata, t   búi  ủ tỏi  à  ưỡi ngựa khi ra trận. 

B.  à mặ : Áo giáp  àng, đi guố  ngà,  ài trâm  àng  à  ưỡi  oi khi ra trận. 

C.  à mặ : Áo thun  àng, đi giày  ao g t,  ột t    ao  à  ưỡi ngựa khi ra trận. 

C u 3: C u n i nổi tiếng củ  Bà Triệu là gì? 

A. Câu n i nổi tiếng  ủa  à Triệu là: “Phá  ường đị h, báo hoàng ân”. 

B. Câu n i nổi tiếng  ủa  à Triệu là: “Ta thà làm quỷ nướ  Nam  hứ kh ng thèm làm 

 ương đất  ắ ”. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/226
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_Ch%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_C%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/248
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Ng%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_L%E1%BB%99c


C. Câu n i nổi tiếng  ủa  à Triệu là: “T i muốn  ưỡi  ơn gi  mạnh, đạp luồng s ng dữ, 

 hém  á kình ở biển Đ ng, lấy lại giang sơn, dựng nền độ  lập,  ởi á h n  lệ,  hứ 

kh ng  hịu khom lưng làm tì thiếp  ho người”. 

C u 4: Em hã  gạch ch n dưới những từ chỉ hoạt động trong c u văn s u: 

 à Triệu mặ  áo giáp  àng, đi guố  ngà,  ài trâm vàng và  ưỡi  oi. 

Câu 5: C u nào dưới đ   c  hình ảnh so sánh: 

A.  Mặt trời xuống biển như h n lửa. 

B.  Mặt trời đỏ  h t trên  ao. 

C.  Ánh mặt trời làm bỏng rát khu n mặt em. 

Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận c u được in đậm : 

      Những tia nắng mùa  uân rất nh  nhàng và tư i t n. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Câu 7: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 

     Mỗi độ  uân  ề  ây  ối lại đâm  hồi nảy lộ . 

Câu 8: Đặt một câu theo mẫu Ai là gì? Với từ sau: 

Thiếu nhi ................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

----------------- 

Chính tả (Nghe viết) 

Hoài  ăn Hầu Trần Quốc Toản 

 Đội quân  ủa  ị tướng trẻ tuổi đã sát  ánh  ới quân  ủa triều đình,  hiến đấu dung 

 ảm, khiến  ho giặ  Nguyên M ng phải nhiều phen thất điên bát đảo. 

 Năm 12 5, trong trận kị h  hiến ở s ng Như Nguyệt, Trần Quố  Toản đã anh dũng 

hi sinh. Năm đ , Hoài Văn Hầu Trần Quố  Toản mới 1  tuổi. 

                                                        Theo HẢI LÊ



ĐÁP ÁN TOÁN – ĐỀ 2 

1A – 2B – 3A – 4C – 5A – 6B 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

1279                    968                    236                          843   3 

+                         -                         x                               24    281 

  307                    319                       3                              03 

1586                    649                   708                                0 

Câu 8: Tính giá trị củ  biểu thức: 

 72 : 2 + 68     216 - 31 x 4 

        =    36 + 68            = 216 – 124 

        =       104            =  92 

Câu 9: Tìm y: 

684 : y = 6     y x 4 = 928 

       =     684 : 6            =     928 : 4  

       =        114            =       232 

Câu 10.  

Số kg rau luống thứ hai thu hoạ h đượ  là: 

134 x 3 = 402 (kg) 

Số kg rau  ả hai luống thu hoạ h đượ  là: 

134 + 402 = 536 (kg) 

Đáp số: 53 kg rau 

Câu 11. 

Số tuổi hiện nay  ủa mẹ là: 

31 + 5 = 3  (tuổi) 

Số tuổi hiện nay  ủa  on là: 

43 – 3  = 7 (tuổi) 

Đáp số: 7 tuổi  

***** 

ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 2 

1A – 2B – 3C – 5A 

Câu 4: mặ , đi,  ài,  ưỡi 

Câu 6: Những tia nắng mùa  uân thế nào? 

Câu 7: Mỗi độ  uân  ề,  ây  ối lại đâm  hồi nảy lộ . 

Câu 8: Thiếu nhi là những  hủ tương lai  ủa đất nướ . 


